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Mẫu in DSTN1 
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: BS1

Kèm theo Biên bản số________/ĐHCT-ĐT - Ký ngày______________
Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022

Đơn vị: Viện NC&PT Công nghệ Sinh học
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Công nghệ sinh học ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1803789  Đàm Thị Mỹ Huyền  19/10/00  DA1866A1  N  3.32  140  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 2  B1803889  Võ Ngọc Trâm Anh  10/12/99  DA1866A3  N  3.47  142  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 3  B1803890  Đỗ Thị Mỹ Ãnh  03/07/00  DA1866A3  N  3.58  144  Giỏi  Công nghệ sinh học    
 4  B1803951  Nguyễn Thanh Nhã  08/12/00  DA1866A2   3.66  140  Xuất sắc  Công nghệ sinh học    

 Ngành học: Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1701243  Ngô Thanh Thiên Trúc  08/07/99  DA1766T1  N  3.72  180  Xuất sắc  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 2  B1703030  Nguyễn Bảo Lê Trinh  13/05/99  DA1766T1  N  2.91  174  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 3  B1703273  Đinh Thị Phương Ngân  10/02/99  DA1766T1  N  3.45  182  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 4  B1703278  Trần Như Ngọc  01/11/99  DA1766T1  N  3.44  180  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 5  B1703281  Nguyễn Thành Trung Nhân  12/11/99  DA1766T1   3.56  179  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 6  B1703308  Thái Trần Anh Thư  15/08/99  DA1766T1  N  3.54  185  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 7  B1703314  Phạm Thùy Trang  15/06/99  DA1766T1  N  3.76  185  Xuất sắc  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 8  B1703318  Vương Trần Thanh Trúc  09/08/99  DA1766T1  N  3.10  177  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 9  B1703341  Lê Hoàng Gia Hân  08/12/99  DA1766T1  N  3.30  185  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 10  B1703351  Nguyễn Duy Khang  03/07/99  DA1766T1   3.28  174  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 11  B1703371  Nguyễn Phạm Bảo Ngọc  11/09/99  DA1766T1  N  3.30  182  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 12  B1703374  Nguyễn Quốc Nhạn  26/11/99  DA1766T1   3.10  170  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: BS1
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú

 13  B1703432  Danh Bảo Ngọc  27/07/99  DA1766T1  N  3.20  176  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 14  B1703433  Nguyễn Hồng Ngọc  13/12/99  DA1766T1  N  3.15  170  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 15  B1703437  Phan Hoàng Phúc  31/08/99  DA1766T1   3.07  177  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 16  B1703441  Trương Thiên Thuận  24/08/98  DA1766T1   3.02  182  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 17  B1703445  Trần Thị Mỹ Trinh  08/03/99  DA1766T1  N  3.35  185  Giỏi  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 18  B1703450  Trần Ngọc Thảo Vy  09/02/99  DA1766T1  N  2.99  178  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

 19  B1704498  Ngô Thị Cẩm Như  05/03/99  DA1766T1  N  3.09  170  Khá  Công nghệ sinh học (chương trình
tiên tiến)    

Tổng số danh sách: 23 sinh viên
  Ngày 17 tháng 03 năm 2022

Trưởng Viện NC&PT Công nghệ Sinh học Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


